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TT ĐỊA BÀN 
Hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

hộ nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Tỷ lệ 

hộ cận nghèo 

  Chung cả nước 609.049  2,23 850.202  3,11 

1 Hà Giang  34.848  18,54 24.514  13,04 

2 Tuyên Quang  14.080  6,60 24.749  11,60 

3 Cao Bằng  23.617  18,36 21.020  16,34 

4 Lạng Sơn  11.090  5,76 16.950  8,80 

5 Lào Cai  9.345  5,31 14.289  8,12 

6 Yên Bái  10.454  4,76 15.854  7,21 

7 Thái Nguyên  7.295  2,16 14.447  4,28 

8 Bắc Kạn  13.867  17,02 8.239  10,11 

9 Phú Thọ  14.935  3,57 15.661  3,74 

10 Bắc Giang  11.089  2,37 14.177  3,03 

11 Hòa Bình  13.717  6,24 19.710  8,97 

12 Sơn La  44.276  15,10 29.267  9,98 

13 Lai Châu 13.841  13,32 7.816  7,52 

14 Điện Biên 36.996  27,33 12.577  9,29 

15 Hà Nội  0  0,00 0  0,00 

16 Hải Phòng  0  0,00 6.650  1,07 

17 Quảng Ninh  7  0,002 175  0,05 

18 Hải Dương  6.402  1,00 11.525  1,79 

19 Hưng Yên  5.288  1,30 5.762  1,42 

20 Vĩnh Phúc  1.963  0,44 4.246  1,33 

21 Bắc Ninh  3.814  1,05 5.536  1,52 

22 Hà Nam  4.352  1,55 7.057  2,52 

23 Nam Định  4.414  0,69 26.777  4,21 

24 Ninh Bình  4.516  1,44 6.420  2,05 

25 Thái Bình  14.614  2,23 15.838  2,42 

26 Thanh Hoá  15.125  1,51 57.729  5,78 

27 Nghệ An  27.324  3,20 50.806  5,95 



TT ĐỊA BÀN 
Hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

hộ nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Tỷ lệ 

hộ cận nghèo 

28 Hà Tĩnh  11.566  3,03 15.675  4,11 

29 Quảng Bình  8.269  3,24 10.882  4,26 

30 Quảng Trị  10.431  5,82 10.367  5,78 

31 Thừa Thiên Huế  9.703  2,99 12.104  3,73 

32 Đà Nẵng  0  0,00 0  0,00 

33 Quảng Nam  19.212  4,40 7.823  1,79 

34 Quảng Ngãi  21.075  5,67 5.398  1,45 

35 Bình Định  13.734  3,13 18.758  4,28 

36 Phú Yên  5.708  2,17 18.414  7,01 

37 Khánh Hòa 5.636  1,69 16.735  5,02 

38 Ninh Thuận  5.636  3,10 16.735  9,21 

39 Bình Thuận  3.441  1,03 12.974  3,88 

40 Đăk Lăk  31.557  6,34 34.853  7,01 

41 Đăk Nông  8.464  5,18 10.929  6,69 

42 Gia Lai  14.943  3,96 34.202  9,05 

43 Kon Tum  21.989  15,32 9.091  6,33 

44 Lâm Đồng  3.370  0,99 9.303  2,74 

45 Hồ Chí Minh  0  0,00 0  0,00 

46 Đồng Nai  1.484  0,17 1.006  0,11 

47 Bình Dương  0  0,00 0  0,00 

48 Bình Phước  3.568  1,29 4.000  1,44 

49 Tây Ninh  0  0,00 1.612  0,50 

50 Bà Rịa - Vũng Tàu  150  0,05 456  0,14 

51 Long An  5.355  1,13 11.752  2,48 

52 Tiền Giang  7.455  1,47 16.121  3,18 

53 Bến Tre  11.753  2,93 13.077  3,27 

54 Trà Vinh  1.603  0,56 12.926  4,51 

55 Vĩnh Long  1.877  0,64 8.323  2,83 

56 Cần Thơ  782  0,21 8.312  2,28 

57 Hậu Giang  4.419  2,19 4.933  2,45 

58 Sóc Trăng  5.398  1,64 22.275  6,76 

59 An Giang  4.696  0,87 22.028  4,08 

60 Đồng Tháp  5.784  1,29 16.888  3,78 

61 Kiên Giang  7.619  1,65 16.736  3,63 

62 Bạc Liêu  793  0,35 3.035  1,34 

63 Cà Mau  4.310  1,41 4.688  1,53 
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